
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SLĐTBXH-QLLĐ-GDNN 
V/v thông báo thời gian và địa điểm tổ chức 

phỏng vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc 

thời vụ tại thành phố Mungyeong, tỉnh 

Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đợt II năm 2024. 

Lai Châu, ngày        tháng  6  năm 2024 

 

Kính gửi:  

 

 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.  

Thực hiện Công văn số 863/SLĐTBXH-QLLĐ-GDNN, ngày 05/6/2024 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo đăng ký tham gia 

phỏng vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ tại Thành phố Mungyeong, 

tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đợt II năm 2024. Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Dịch vụ việc làm 

thông báo, hướng dẫn người lao động trên địa bàn tham gia phỏng vấn như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 26/6/2024.  

- Địa điểm: tại Cơ sở II của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.  

Địa chỉ: số nhà 301, Đường Nguyễn Trãi, Phường Quyết Thắng, Thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.  

Ghi chú: Người lao động khi đến tham gia phỏng vấn cần mang theo Căn 

cước công dân; Bản photo Bằng Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ 

thông; Hộ chiếu (nếu có); bản photo Quyết định của UBND xã, phường, thị trấn 

về hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có).  

2. Danh sách, thời gian phỏng vấn 

- Danh sách người lao động tham gia phỏng vấn: (gửi kèm theo). 

- Thời gian phỏng vấn: 

+ Từ 7h30 đến 11h30, ngày 26/06/2024: Phỏng vấn người lao động từ Số 

báo danh từ 01 đến số báo danh 70 (bao gồm, người lao động huyện Nậm 

Nhùn, Mường Tè, Than Uyên, Sìn Hồ). 

+ Từ 13h30 đến 17h30, ngày 26/06/2024: Phỏng vấn người lao động từ Số 

báo danh từ 71 đến số báo danh 147 (bao gồm, người lao động huyện Sìn Hồ, 

Tân Uyên, Phong Thổ, Tam Đường, Thành phố Lai Châu). 

3. Tổ chức thực hiện  

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai Thông 

báo này và Bản Thỏa thuận hợp tác tiếp nhận và phái cử lao động đi làm việc 



thời vụ tại Hàn Quốc giữa tỉnh Lai Châu và Chính quyền thành phố Mungyeong, 

tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc (có kèm theo) đến người lao động để biết, sắp 

xếp công việc đến tham gia phỏng vấn đúng thời gian và địa điểm nêu trên.  

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện 

cần thiết để tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn lao động. Bố trí cán bộ hướng dẫn, rà 

soát thông tin, kiểm tra các giấy tờ theo yêu cầu (Căn cước công dân; Bằng Tốt 

nghiệp trung học cơ sở; Hộ chiếu (nếu có); Quyết định của UBND xã, 

phường, thị trấn về hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có)); cấp Số báo danh cho 

người lao động và thực hiện các công việc khác có liên quan đến phỏng vấn, 

tuyển chọn. Phối hợp với Phòng Quản lý lao động - Giáo dục nghề nghiệp và 

Phòng Hỗ trợ nông thôn của thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn 

Quốc tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn lao động đảm bảo công khai, minh bạch.  

Trên đây là Thông báo thời gian và địa điểm phỏng vấn, tuyển chọn lao 

động đi làm việc thời vụ tại thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn 

Quốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi UBND các huyện, thành phố; 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố; 

- Báo Lai Châu;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;  

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, QLLĐ-GDNN; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      

Nùng Văn Nim 
 

 

 

 

 



UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

      
   

Lai Châu, ngày          tháng  6  năm 2024 

 
                

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ DỰ THAM GIA PHỎNG VẤN ĐI LÀM VIỆC THỜI VỤ  

TẠI THÀNH PHỐ MUNGYEONG, TỈNH GYEONGSANGBUK, HÀN QUỐC ĐỢT II NĂM 2024 

Tổng số: 147 người ( 11 Cặp vợ chồng; 97 Nam; 28 Nữ) 

 
  

Số 

báo 

danh 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới  

tính 

Số CMND/thẻ 

CCCD 

Số Hộ 

chiếu (Nếu 

có) 

Đối 

tượng 
Điện thoại 

Số điện 

thoại của 

người thân 

(Bố, mẹ, 

vợ, chồng) 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú (24 tháng trở lên) 
Trình 

độ 

văn 

hóa 

Tình 

trạng 

hôn 

nhân 
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Thời gian 

phỏng vấn Chi tiết 

số nhà, 

thôn, 

xóm 

Xã/ 

phường 
Huyện 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  I Huyện Nậm Nhùn: 25 người (22 nam, 03 nữ, 0 cặp vợ chồng). 

1 1 Lò Thị Anh 27/12/1991 Nữ 012191000711 E01106041 DTTS 0984460425 0855451000 

TDP 

Nậm 

Hàng 

TT 

Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
12//12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

2 2 Lò Văn An 25/11/1997 Nam 012097000498 P01449182 DTTS 0975043593 0327497298 

TDP 

Noong 

Kiêng 

TT 

Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
11/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

3 3 Lò Thị Hồng 30/11/1991 Nữ 012191000712 E01106040 DTTS 0354086883 0373198089  
TDP Pa 

Kéo 

TT 

Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

4 4 Đinh Thị Huyền 02/08/1996 Nữ 012196000578 E01325872 DTTS 0377383005 0354418966  

TDP 

Noong 

Kiêng 

TT 

Nậm 

Nhùn 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Độc 

thân 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

5 5 Mùa A Hờ 05/06/1994 Nam 012094000349 P01449165 HN 0818989304 0832575244 Huổi Pết 
Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
12-12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 



6 6 Vừ A Lềnh 10/02/1993 Nam 012093000778 P01449167 HN 0359922532 0949915138 Huổi Pết 
Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

7 7 Vi Văn Nọi 05/07/1986 Nam 040086004245 P03307597 DTTS 0945035154 0386337146 
Nậm 

Dòn 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
12-12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

8 8 Hỏ Văn Lôi 03/04/1998 Nam 012098004189 P01734679 DTTS 0869073603 0926828806 
Mường 

Mô 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

9 9 Lò Văn Vân 16/07/1993 Nam 012093002886 P03519495 DTTS 0963218709 0963608950 
Mường 

Mô 1 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

10 10 Sùng Hồ Sính 09/10/1996 Nam 012096005307 E00487968 HCN 0961709831 0565770447 
Huổi 

Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

11 11 Lường Văn Son 10/02/1992 Nam 012092000422 
Đang làm 

HC 
HN 0356463092 0367061201 

Bản Lao 

Chen 
Lê Lợi 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Độc 

thân 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

12 12 Lò Văn Nọi 08/03/1988 Nam 014088002954 
Đang làm 

HC 
DTTS 0396690694 0986047976 Nậm Hài 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Chưa 

kết hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

13 13 Hạ A Chua 21/11/1998 Nam 012098000230 
Đang làm 

HC 
DTTS 0363006813 0386638583 Tổng Pịt 

Mường 

Mô 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Chưa 

kết hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

14 14 Giàng A Tùng 02/5/1998 Nam 012098000226 
Đang làm 

HC 
HN 0392789154 0389916031 

Huổi 

Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

15 15 Sùng A Thanh 21/8/1998 Nam 012098000219 
Đang làm 

HC 
HN 0354789471 0393255497 

Huổi 

Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

16 16 Giàng A Lồng 01/01/1993 Nam 012093000340 
Đang làm 

HC 
HN 0967703305 036417754 

Huổi 

Chát 

Nậm 

Manh 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

17 17 Mua A Vừ  28/6/1989 Nam 012089000433 
Đang làm 

HC 
DTTS 0328052467 0397821015 

Nậm 

Đắc 
Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 



18 18 Mua A Thứ  01-01-1992 Nam 012092000414 
Đang làm 

HC 
DTTS 0889352746 0962698617 

Nậm 

Đắc 
Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

19 19 Mua A Khoa 21-02-1995 Nam 012095000290 
Đang làm 

HC 
DTTS 0372571030 0352837584  

Nậm 

Đắc 
Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

20 20 Chá A Sìa 09-06-1987 Nam 012087000483 
Đang làm 

HC 
HCN 0376966545 0828116017 

Hồng 

Ngài 
Pú Đao 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

21 21 Mùa A Lát 15/06/1998 Nam 012098000458   DTTS 0982691704 0845394713 
Huổi 

Mắn 

Nậm 

Chà 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

22 22 Mùa A Chua 01-01-1992 Nam 012092000705   DTTS 0354698178 0395344990 Huổi Só 
Nậm 

Chà 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

23 23 Khoàng Văn Kỳ 16/12/1988 Nam 012088000452   DTTS 0333667497 0399629020 
Nậm 

Cầy 

Nậm 

Hàng 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

24 24 Mùa A Thắng 07/03/1993 Nam 012093000534   DTTS 0972391220 0363740225 
Pề Ngài 

2 
Nậm Pì 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

25 25 Chá A Chứ 24/10/1993 Nam 012093000415   DTTS 0977660413 0353416563 
Pề Ngài 

2 
Nậm Pì 

Nậm 

Nhùn 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

  II Huyện Mường Tè: 20 người (06 nam, 08 nữ, 03 cặp vợ chồng). 

26 1 Đao Văn Thịnh 19/12/1998 Nam 012098005528 E00498873 DTTS 0394368270 0968135264 Nà Hẻ 
Bum 

Nưa 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

27 2 Tống Văn Khu 14/5/1998 Nam 012098002630 P01449178 DTTS 0868714764 0976205587 Bản Bó 
 Mường 

Tè  

 

Mường 

Tè  

09/12 
Đã kết 

hôn 

X 

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

28 3 Lò Thị Phượng 31/5/1998 Nữ 012198006125 P01449175 DTTS 0868189451 0976205587 Bản Bó 
 Mường 

Tè  

 

Mường 

Tè  

12/12 
Đã kết 

hôn 
Sáng ngày 

'26/06/2024' 



29 4 Phùng Lòng Xứ 07/7/1997 Nữ 012197002632   DTTS 0972921637 0334692504 Khu 11 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

30 5 Chang Thị Thụn 17/6/1997 Nữ 012197003380   DTTS 0367431055 0917812278 Khu 11 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

31 6 Lùng Thị Loan 19/5/1992 Nữ 012192003281    DTTS 
 

0326868116 
0368911222 

Khu phố 

01 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

32 7 Phùng Xú Pơ 17/4/1993 Nữ 012193007303   DTTS 0829386333 0347931200 
Khu phố 

07 

TT. 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

33 8 Lò Văn Liến 16/3/1996 Nam 012096004323   HCN 0985978756 0366323611 
Nậm 

Củm 2 

 Mường 

Tè  

 

Mường 

Tè  

12/12 
Đã kết 

hôn 

X 

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

34 9 Cà Thị Phú 02/3/1994 Nữ 012194003052   HCN 0366819766 0366323611 
Nậm 

Củm 2 

 Mường 

Tè  

 

Mường 

Tè  

12/12 
Đã kết 

hôn 
Sáng ngày 

'26/06/2024' 

35 10 Đao Văn Quản 20/9/1986 Nam 012086001304   DTTS 0355488984 0943768100 
Nậm 

Củm 2 

 Mường 

Tè  

 

Mường 

Tè  

12/12 
Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

36 11 Vàng Thị Đợi 25/02/1997 Nữ 012197003568   HN 0359840265 0967335488 Pắc Ma 
Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

37 12 Lò Thị Linh 13-05-1992 Nữ 012192005849   DTTS 0398188206 0988971487 
Mường 

Tè 

Mường 

Tè 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

38 13 Lò Văn Liên 19/5/1990 Nam 012090003205   HCN 0964099776 0963955776 Nậm Hạ Can Hồ 
Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 

X 

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

39 14 Lỳ Go De 11/02/1999 Nữ 012199000637   HCN 0868083241 0963955776 Nậm Hạ Can Hồ 
Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
Sáng ngày 

'26/06/2024' 

40 15 Pờ Cá Xá 25/8/1990 Nam 012090001119   HN 0388242943 0338659728 Nậm Hạ Can Hồ 
Mường 

Tè 
11/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 



41 16 Hù Chà Thường 03/01/1995 Nam 012095004242   HCN 0984975218 0346038174 
Sì Thâu 

Chải 
Can Hồ 

Mường 

Tè 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

42 17 Lỳ Cố Thời 16/03/1994 Nữ 011194000900   HN 0367095575 0978711570 
Sì Thâu 

Chải 
Can Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

43 18 Chảo Phì Pứ 03/03/1999 Nữ 011199001518   HCN 0862810561 0386875563 
Sì Thâu 

Chải 
Can Hồ 

Mường 

Tè 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

44 19 Giàng Chà Sơn 12/9/1998 Nam 012098005656   DTTS 0326269917 0815657954 Seo Hai Can Hồ 
Mường 

Tè 
11/12 

Chưa 

kết hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

45 20 Lý Văn Lợi 25/7/1997 Nam 012097003134   DTTS 0336178997 0345325885 
Nậm 

Củm 

 Mường 

Tè  

Mường 

Tè  
11/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

  III Huyện Than Uyên: 15 người (11 nam; 04 nữ, 0 cặp vợ chồng) 

46 1 Lường Văn Giáng 02/12/1985 Nam 012085003933 E01109751 DTTS 0962023885 0862069123  Khu 9 

TT 

Than 

Uyên 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

47 2 Điêu Thị Kiên 28/01/1982 Nữ 012182000732 P01482919 DTTS 0931692105 0972512705  Nà Đình 
Mường 

Kim 

Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

48 3 Lường Thị Họa 26/06/1997 Nữ 012197006316 E01359777 DTTS 0816258074 0398106735  Bản Gia Ta Gia 
Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

49 4 Lò Thị Óng 13/08/1986 Nữ 012186003416   
Xã 

ĐBKK  
0966215040 0395191042  

Cáp Na 

2 
Tà Hừa 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã ly 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

50 5 Kháng A Khua 28/12/1996 Nam 012096004206   
Xã 

ĐBKK  
0395949432 0816354012  Hua Chít Tà Hừa 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

51 6 Kháng A Tu 01/01/1994 Nam 015094008204   HN 0337620226 0397165842 Hua Chít Tà Hừa 
Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 



52 7 Nông Văn Thanh 04/03/1988 Nam 012088003358   
Xã 

ĐBKK  
0369366093 0981997693  

Noong 

Quang 

Khoen 

On 

Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

53 8 Vừ A Chợ 05/06/1988 Nam 012098006553   
Xã 

ĐBKK  
0966536331 0373586557 

Noong 

Quang 

Khoen 

On 

Than 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

54 9 Vừ A Sào 10/02/1986 Nam 012086004508   
Xã 

ĐBKK  
0365324931 0349177553  

Noong 

Quang 

Khoen 

On 

Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

55 10 Mùa A Giàng 01/02/1989 Nam 012089002416   
Xã 

ĐBKK  
0865954610 

 

Bản Hô 

Ta 

Tà 

Mung 

Than 

Uyên  
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

56 11 Lò Thị Thởi 10/02/1993 Nữ 012193001454   DTTS 0825431365 0375297183  Bản Gia Ta Gia 
Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

57 12 Lò Văn Đên 17/08/1985 Nam 012095001218   DTTS 0813336323 0386997472 Bản Gia Ta Gia 
Than 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

58 13 Lìm Văn Bình 15/07/1998 Nam 012098007192   DTTS 0868476657 0362292873  
Cang 

Mường 

Mường 

Cang 

Than 

Uyên 
12/12 

Chưa 

kết hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

59 14 Nùng Văn Luyến 14/02/1984 Nam 012084000326   DTTS 0972301948 0367014584 Co Phày 
Mường 

Cang 

Than 

Uyên 
10/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

60 15 Lường Văn Sinh 19/06/1986 Nam 012086000408   DTTS 0392112697   Sam Sẩu 
Phúc 

Than 

Than 

Uyên  
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

  IV Huyện Sìn Hồ: 25 người (20 nam, 01 nữ, 02 cặp vợ chồng) 

61 1 Phồng Cao Lù 17/3/1993 Nam 012093002902 P01449193 DTTS 0337324086   
Khu phố 

1 

TT Sìn 

Hồ 
Sìn Hồ 9/12 

Đã Kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

62 2 Tẩn Sun Cuổi 17/3/1998 Nam 012098006250 P01761417 DTTS 0356591378   
Tầm 

Choong 
Tả Phìn Sìn Hồ 12/12 

Đã Kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 



63 3 Chẻo A Lù 13/09/1996 Nam 012096006369   DTTS 0367294342   
Khu phố 

1 

TT Sìn 

Hồ 
Sìn Hồ 9/12 

Đã Kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

64 4 Sùng A Mùa 21/9/1992 Nam 012092002765   DTTS  0988875130   
Lao Lử 

Đề 

Tả 

Ngảo 
Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

65 5 Vàng A Nhải 17-09-1994 Nam 012094007304   DTTS 0328012210 0343735057 
Tù Cù 

Phìn 

Làng 

Mô 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

66 6 Sùng Thị Chay 03-06-1996 Nữ 012196006095   DTTS 0354006547 0967068819 
Làng 

Mô 

Làng 

Mô 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

67 7 Giàng A Dế 05-05-1990 Nam 012090004785   DTTS 0829832084 0386227473 
San Sủa 

Hồ 

Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ 9/12 

x 

  
Sáng ngày 

'26/06/2024' 

68 8 Mùa Thị Dinh 10-01-1998 Nữ 012198003439   DTTS 0386227473 082983208 
San Sủa 

Hồ 

Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ 12/12   

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

69 9 Phàng A Cháng 10-03-1989 Nam 012089003519   HN 0345361219   
San Sủa 

Hồ 

Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

70 10 Sùng A Nhành 23/3/1988 Nam 012088004137   DTTS 0382541264 0968656831 Nậm Bó 
Lùng 

Thàng 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Sáng ngày 

'26/06/2024' 

71 11 Vàng A Mìu 05-03-1991 Nam 012091002202   CN 0986567352 0353689001 
Hồng 

Quảng I 

Pa 

Khóa 
Sìn Hồ 09/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

72 12 Thần Quang Minh 24-09-1978 Nam 012078000799   DTTS 0354006547 0365487160 
Hồng 

Quảng I 

Pa 

Khóa 
Sìn Hồ 09/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

73 13 Chang A Sề 20/5/1996 Nam 012096002097   HN 0853296858 0886996257  
Nậm 

Béo 

Pu Sam 

Cáp 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

74 14 Giàng A Tu 01/04/1984 Nam 012084004559   HN 0915988813 0374905890 
Nậm 

Béo 

Pu Sam 

Cáp 
Sìn Hồ 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 



75 15 Chang A Chua 08/10/1997 Nam 012097002214   DTTS 0358002976 0363242719 
Nậm 

Béo 

Pu Sam 

Cáp 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

76 16 Lò Văn Uốn 08/4/1988 Nam 012088003229   DTTS 0333110967   Ná Đon 
Noong 

Hẻo 
Sìn Hồ 09/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

77 17 Bùi Văn Tứ 10-05-1985 Nam 017085010540   DTTS 0386227226   Ná Đon 
Noong 

Hẻo 
Sìn Hồ 12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

78 18 Vàng A Minh 04/5/1997 Nam 012097003273   DTTS 0348404774   
Suối Sù 

Tổng 
Tả Phìn Sìn Hồ 12/12 

Đã Kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

79 19 Tẩn A Lù 29/06/1995 Nam 012095005175   HCN 0376283372   
Tầm 

Choong 
Tả Phìn Sìn Hồ 12/12 

Chưa 

kết hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

80 20 Tẩn Lao U 10-10-1986 Nam 012086004019   DTTS 0337122348   
Bành 

Phán 
Tả Phìn Sìn Hồ 09/12 

Đã Kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

81 21 Tẩn A Thóc 25/5/1994 Nam 012094004329   DTTS 0348623857 0346999058 
Nậm 

Cha 

Nậm 

Cha 
Sìn Hồ 12/12 

Đã Kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

82 22 Lò Văn Đạt 14-09-1995 Nam 012095005116   DTTS 0397801149 0377926311 Pa Tần 3 Pa Tần Sìn Hồ 12-12 

x 

  
Chiều ngày 

'26/06/2024' 

83 23 Lò Thị Nhinh 10-05-1998 Nữ 012198005188   DTTS 0369444274 0377926311 Pa Tần 3 Pa Tần Sìn Hồ 12-12   
Chiều ngày 

'26/06/2024' 

84 24 Khoàng Văn Ngơi 13/5/1989 Nam 012089002845   DTTS 0386801900 0364381612 
Bản Co 

Lẹ 

Nậm 

Mạ 
Sìn Hồ 12-12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

85 25 Vàng Văn Cấp 21/01/1991 Nam 012091003646   DTTS 0365923271   
Bản Co 

Lẹ 

Nậm 

Mạ 
Sìn Hồ 12-12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

  V Huyện Tân Uyên: 15 người (14 nam, 01 nữ, 0 cặp vợ chồng) 

86 1 Lò Văn Thâng 10/12/1991 Nam 012091004852 P01525150 DTTS 0397403644 0364867992 Nà Ngò Nậm Sỏ 
Tân 

Uyên 
9/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 



87 2 Lò Văn Bun 17/01/1991 Nam 012091005928 P01525149 HCN 0399620040 0985047181 Nà Ngò Nậm Sỏ 
Tân 

Uyên 
9/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

88 3 Lò Văn Hòa 01/01/1985 Nam 012085003098 E01016109 DTTS 0388850.07   Tát Xôm 
Trung 

Đồng  

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

89 4 Lò Văn Thành 15/11/1995 Nam 012095000943 E01266892 DTTS 0857737652   Tát Xôm 
Trung 

Đồng  

Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

90 5 Thào A Xem 02/01/1994 Nam 012094000735 E01094957 DTTS 0982063.19   
Hua 

Cưởm 2 

Trung 

Đồng  

Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

91 6 Lò Văn Tiện 10/02/1995 Nam 012095000649 P01449214 DTTS 0967323292 0399151650 
Phiêng 

Lúc 

Nậm 

Cần 

Tân 

Uyên 
12-12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

92 7 Lò Văn Tuân 25/04/1991 Nam 012091006147 P01449156 DTTS 0363782654 0337405825 
Hua 

Puông 

Nậm 

Cần 

Tân 

Uyên 
12-12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

93 8 Lò Văn Quỳnh 02/10/1991 Nam 012091003754 C3364743 DTTS 0868298575 0335058958  TDP 26 
TT Tân 

Uyên 

Tân 

Uyên 
 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

94 9 Lường Văn Co 04/4/1992  Nam 012092004558 
Đang làm 

HC 
DTTS 0344875065 0983931530 Tà Mít Tà Mít 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

95 10 Hoàng Thị Ong 20/3/1989 Nữ 012189006752   DTTS 0384447883'   Hô Ta 
Phúc 

Khoa 

Tân 

Uyên 
9/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

96 11 Lò Văn Xuân 05/9/1994 Nam 012094000127   DTTS 0979503993   Bó Lun Pắc Ta  
Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

97 12 Hoàng Văn Chuẩn 08/04/1997 Nam 012097000783   DTTS 0988460680 0394327124 
Phiêng 

Tâm 

Mường 

Khoa 

Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

98 13 La Ngọc Sơn 16/03/1987 Nam 012087004303   DTTS 0985099243 0375041239 
Mường 

Khoa 

Mường 

Khoa 

Tân 

Uyên 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 



99 14 La Văn Tiến 02/5/1999 Nam 012099000704   DTTS 0332072120 0369882109 TDP 26 
TT Tân 

Uyên 

Tân 

Uyên 
 9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

100 15 Vì Văn Hùng 07/05/1995 Nam 012095000924   DTTS 0979035803   
Trung 

Tâm 
Hố Mít 

Tân 

Uyên 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

  VI Huyện Phong Thổ: 27 người (13 nam, 06 nữ, 04 cặp vợ chồng) 

101 1 Phàn Xa Dung 23-12-1991 Nữ 012191002616 E01139758 DTTS 0354898794 0352806064 Séo Lẻn 
Hoang 

Thèn  

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn  
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

102 2 Mào Hồng Thư 05-09-1994 Nữ 012194000180 E01094955 DTTS 0977502823 0357239070 
Vàng 

Pheo 

Mường 

So 

Phong 

Thổ 

Đại 

học 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

103 3 Hồ Văn Mạnh 25/8/1989 Nam 012089000189 E01106199 DTTS 
 

0969840444 
0355242046 Huổi Én 

Mường 

So 

Phong 

Thổ 
12/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

104 4 Vàng Thị Lợi 28/10/1995 Nữ 012195003264 E01266890 DTTS 0348110276 0984710611 Nà Củng 
Mường 

So 

Phong 

Thổ 
10/12 

đã kết 

hôn 

x 

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

105 5 Đèo Văn Trung 05/02/1995 Nam 012095005901 E01266891 DTTS 0328273863 0984710611 Nà Củng 
Mường 

So 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kêt 

hôn 
Chiều ngày 

'26/06/2024' 

106 6 Dương Đức Hoàng 22/08/1990 Nam 012090000222 P02970755 DTTS 0975022535 0333433456 
Tây 

Nguyên 

Mường 

So 

Phong 

Thổ  
12/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

107 7 Lý Xa Lan 20-03-1992 Nữ 012192007377 E01095123 DTTS 0974234602 0358096074 Po Chà 
Nậm 

Xe 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã ly 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

108 8 Tẩn A Sỹ 23-05-1990 Nam 012090006477 E00521699 HCN 0969561198 0342469818 
Thèn 

Thầu 

Bản 

Lang 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn  

x 

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

109 9 Phàn Thị Hiền 01-03-1995 Nữ 012195005401 E00520099 HCN 0986562457 0364053552 
Thèn 

Thầu 

Bản 

Lang 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn  
Chiều ngày 

'26/06/2024' 



110 10 Lý Thanh Minh 07-08-94 Nam 012094005166   DTTS 0372148521 0362965215 Ngài Trò 
Nậm 

Xe 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

111 11 Phàn Văn Minh  06/11/1992 Nam 012092003217   HCN 0387717098 0819193070 
Huổi 

Luông  

Hoang 

Thèn  

Phong 

Thổ  
9/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

112 12 Lý Thị Môi 20-10-1995 Nữ 012195002464   DTTS 0393018935 0354898794 Séo Lẻn 
Hoang 

Thèn  

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn  
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

113 13 Đèo Văn Cường 11-05-1992 Nam 012092005267   DTTS 0987291141 0399225121 
Thôn 

Tây Sơn 

Mường 

So 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kêt 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

114 14 Đèo Thị Chắp 01/04/1997 Nữ 012197000093   HCN 0344127306 0352490494 Huổi Én 
Mường 

So 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

115 15 Má Văn Lưu 08/04/1993 Nam 012093005728   DTTS 0363115778 0969656593 
Bản 

Cang 

Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ 
9/12 

đã kết 

hôn 

x 

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

116 16 Tao Thị Duy 21/05/1993 Nữ 012193003015   DTTS 0969656593 0363115778 
Bản 

Cang 

Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ 
9/12 

đã kết 

hôn 
Chiều ngày 

'26/06/2024' 

117 17 Lò Văn Nam 21/06/1992 Nam 012092006445   DTTS 0376731573 0328646021 
Co 

Muông 

Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ 
12/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

118 18 Lò Thị Nưng 19/04/1993 Nữ 012193000223   DTTS 0838710988 0889507665 Bản Đớ 
Khổng 

Lào 

Phong 

Thổ 
12/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

119 19 Hảng A Su 10/05/1999 Nam 012099003347   DTTS 0365948335 0352671005 
Sàng 

Sang 

Mù 

Sang 

Phong 

Thổ 
12/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

120 20 Lý Văn Chiến 05/02/1993 Nam 012093003056   DTTS 0386766927 0382318705 

Bản 

Sàng 

Giang 

Bản 

Lang 

Phong 

Thổ 
11/12 

Đã kêt 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

121 21 Sùng A Tủa 27-07-1987 Nam 012087002500   HN 0387178836 0914322159 
Sàng Mà 

Pho 

Sin 

Suối Hồ 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 



122 22 Lý A Lòng 10-10-1996 Nam 012096002298   HN 0969798573 0325334705 
Sàng Mà 

Pho 

Sin 

Suối Hồ 

Phong 

Thổ 
12/12 

Đã kết 

hôn  
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

123 23 Sùng A Khoa 12-09-1988 Nam 012088003957   HN 0855106453 0565644398 
Sàng Mà 

Pho 

Sin 

Suối Hồ 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn  
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

124 24 Lý A Công  18/04/1995 Nam 012095002448   HCN 0336339254 0333499165 
 Làng 

Vây 2 

Huổi 

Luông  

Phong 

Thổ  
12/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

125 25 Lý A Vinh 19/10/1994 Nam 012094006102   HN 0385526741 0836888598 
 Làng 

Vây 2 

Huổi 

Luông   

Phong 

Thổ  
12/12 

đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

126 26 Lù Thị Hong 14-07-1989 Nữ 012189003488 E00507373 DTTS 0329496244 0973330844 Mỏ 
Nậm 

Xe 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
x 

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

127 27 Sần Văn Vĩnh 21-05-1986 Nam 012086006283 E00507374 DTTS 0986694773 0973330844 Mỏ 
Nậm 

Xe 

Phong 

Thổ 
9/12 

Đã kết 

hôn 
Chiều ngày 

'26/06/2024' 

  VII Huyện Tam Đường: 15 người (07 nam, 04 nữ, 02 cặp vợ chồng) 

128 1 Lý Văn Giang 17/05/1994 Nam 012094000901 E01876702 HCN 0387678235 

0349304755 

Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
10/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

129 2 Hà Thị Phương 07/04/1997 Nữ 012197000747 E01876703 HCN 0379053971 
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
10/12 

Đã kết 

hôn 
Chiều ngày 

'26/06/2024' 

130 3 Lò Thị Ón 28/02/1990 Nữ 012190001294 E00402013 DTTS 0964246590   
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

131 4 Vàng Văn Trung 07/04/1994 Nam 012093000908 E00139043 DTTS 0368113020 

0345917316 

Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
X 

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

132 5 Lò Thị Lan 07/06/1998 Nữ 012198000736 P01948309 DTTS 0365675040 
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
Chiều ngày 

'26/06/2024' 

133 6 Nông Thị Hồng 06/05/1999 Nữ 012199000684 
Đang làm 

HC 
DTTS 0366969190   Nà Bỏ 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

134 7 Lò Văn Seo 20/05/1990 Nam 012090001201   DTTS 0986068685 0866588617 Nà Bỏ 
Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

135 8 Trần Văn Đội 04/12/1995 Nam 012095000791   DTTS 0357968126 0387103697 
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 



136 9 Vàng Văn Kính 15/02/1987 Nam 012087003789   DTTS 0337115729 0345917315 
Bản 

Giang 

Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

137 10 Vàng Thị Phượng 09/12/1996 Nữ 012196000768   DTTS 0334419288   Nà Bỏ 
Bản 

Giang 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

138 11 Vàng A Mai 02-01-1992 Nam 012092000656   DTTS 0964445513   
Thèn 

Thầu 

Khun 

Há 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

139 12 Lò Văn Ón 18-12-1988 Nam 012088003206   DTTS 0346421933   
Nà 

Hiềng 
Nà Tăm 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

140 13 Xu Văn Thành 09/11/1991 Nam 012091000465   DTTS 0385522676   Nậm Dê 
Sơn 

Bình 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

141 14 Lò Thị Hảo 07/10/1998 Nữ 012198002594   DTTS 0911033459   Bản 46 
Sơn 

Bình 

Tam 

Đường 
9/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

142 15 Lò Văn Tình 08/9/1985 Nam 012085000984   DTTS 0335767900 
 

Thác 

Cạn  

TT Tam 

Đường 

Tam 

Đường 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

  VIII Thành phố Lai Châu: 05 người (04 nam, 01 nữ, 0 cặp vợ chồng) 

143 1 Vùi Thị Xoan 20-11-1998 Nữ 012198003581 P01449191 DTTS  0357434466 0984992655 
 Nậm 

Lỏong 3  

Quyết 

Thắng 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

144 2 Vùi Đức Hải 02/03/1990 Nam 012090006824   DTTS  0367079990 0386462189 
TDP số 

3 

Quyết 

Tiến 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Chưa 

kết hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

145 3 Hỏ Văn Khai 16/6/1988 Nam 012088000753   DTTS  0868639518 0388554241 
TDP số 

4 

  Đoàn 

Kết 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 

146 4 Tẩn A Páo 20/06/1995 Nam 012095004731   DTTS  0825576076 096540149 
Suối 

Thầu 

Sùng 

Phài 

Tp Lai 

Châu 
9/12 

Đã kết 

hôn  
Chiều ngày 

'26/06/2024' 

147 5 Má A Sênh 08/10/1988 Nam 012088003878   DTTS  0364920099 0835271910 
Lùng 

Thàng 

Sùng 

Phài 

Tp Lai 

Châu 
12/12 

Đã kết 

hôn 
  

Chiều ngày 

'26/06/2024' 
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